
 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ  

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTP ngày       /01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 
 

STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

I.1. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 

1.  

Luật của Quốc hội Số 53/2014/QH13; 

ngày 20/6/2014; 

được sửa đổi, bổ sung bởi  

Luật số 28/2018/QH14 và 

Luật số 16/2023/QH15 

Công chứng. Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 75 

Luật Công chứng số 46/2024/QH15  

Lưu ý: Trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 và 14 

Điều 76 của Luật số 46/2024/QH15. 

01/7/2025 

2.  

Nghị định  

của Chính phủ 

Số 29/2015/NĐ-CP; 

ngày 15/3/2015 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Công 

chứng. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Công chứng. 

01/7/2025 

3.  

Nghị định 

 của Chính phủ 

Số 62/2017/NĐ-CP; 

ngày 16/5/2017 

 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu giá 

tài sản. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

172/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 

01/01/2025 

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

37/2024/QH15. 

4.  

Nghị định 

 của Chính phủ 

Số 47/2023/NĐ-CP; 

ngày 03/7/2023 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu giá tài 

sản. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

172/2024/NĐ-CP. 

01/01/2025 

5.  

Quyết định  

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Số 01/2014/QĐ-TTg;  

ngày 01/01/2014 

Chế độ bồi dưỡng giám định tư 

pháp. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 8 

Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg về chế 

độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 

20/5/2025 

6.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 06/2017/TT-BTP; 

ngày 16/5/2017 

Quy định về chương trình khung 

của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ 

sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập 

sự và kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 43 

Thông tư số 19/2024/TT-BTP quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15. 

01/01/2025 

7.  

Thông tư 

 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 01/2021/TT-BTP; 

ngày 03/02/2021 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Công 

chứng. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 26 

Thông tư số 05/2025/TT-BTP quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Công chứng. 

Lưu ý:  

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 29 

Điều 30 của Thông tư số 01/2021/TT-

01/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

BTP (Sổ theo dõi việc sử dụng lao 

động).  

- Sổ theo dõi việc sử dụng lao động 

được lập trước ngày Thông tư số 

05/2025/TT-BTP có hiệu lực thi hành 

tiếp tục được sử dụng đến hết năm 

2025, trừ trường hợp tổ chức hành nghề 

công chứng muốn lập sổ theo quy định 

của Thông tư số 05/2025/TT-BTP (theo 

khoản 2 Điều 27 Thông tư số 

05/2025/TT- BTP) 

8.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 02/2022/TT-BTP; 

ngày 08/02/2022 

Hướng dẫn lựa chọn tổ chức hành 

nghề đấu giá tài sản. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 43 

Thông tư số 19/2024/TT-BTP quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15. 

01/01/2025 

9.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 08/2023/TT-BTP; 

ngày 02/10/2023 

Hướng dẫn tập sự hành nghề công 

chứng. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 37 

Thông tư số 06/2025/TT-BTP ngày 

15/5/2025 về tập sự hành nghề công 

chứng 

Lưu ý: Trừ quy định tại khoản 9 Điều 

38 Thông tư số 06/2025/TT-BTP (Sổ 

theo dõi tập sự được ban hành kèm theo 

Thông tư số 08/2023/TT-BTP được sử 

dụng đến hết ngày 31/12/2025). 

01/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

I.2. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

10.  

Luật của Quốc hội Số 80/2015/QH13; 

ngày 22/6/2015; 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 63/2020/QH14  

Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 71 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật số 64/2025/QH15. 

Lưu ý: 

- Khoản 1 Điều 46 của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

63/2020/QH14 hết hiệu lực thi hành từ 

ngày Luật số 64/2025/QH15 được thông 

qua (ngày 19/02/2025). 

- Dự án luật, nghị quyết đã có trong 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2025 trước ngày Luật này được 

thông qua thì việc soạn thảo, trình, xem 

xét, cho ý kiến và thông qua được thực 

hiện theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

63/2020/QH14. 

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

không phải là luật, nghị quyết của Quốc 

hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

01/4/2025 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

Thường vụ Quốc hội đã được thẩm định 

hoặc trình cơ quan có thẩm quyền trước 

ngày Luật số 64/2025/QH15 có hiệu lực 

thi hành thì tiếp tục thực hiện theo trình 

tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

63/2020/QH14. 

11.  

Nghị định 

 của Chính phủ 

Số 34/2016/NĐ-CP1; 

ngày 14/5/2016  

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 78 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

01/4/2025 

12.  

Nghị định  

của Chính phủ 

Số 154/2020/NĐ-CP2; 

ngày 31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 78 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

01/4/2025 

13.  

Nghị định  

của Chính phủ 

Số 59/2024/NĐ-CP3; 

ngày 25/5/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 78 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

01/4/2025 

                     
1 Văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
2 Văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
3 Văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

bản quy phạm pháp luật đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

14.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 03/2022/TT-BTP; 

ngày 10/02/2022 

Hướng dẫn việc đánh giá tác động 

của thủ tục hành chính trong lập 

đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và soạn thảo dự 

án, dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 27 

Thông tư số 26/2025/TT-BTP hướng 

dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

15/12/2025 

I.3. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 

15.  

Nghị định  

của Chính phủ 

Số 16/2020/NĐ-CP; 

ngày 03/02/2020 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Quốc tịch 

Việt Nam. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 37 

Nghị định số 191/2025/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch 

Việt Nam. 

01/7/2025 

16.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 02/2020/TT-BTP; 

ngày 08/4/2020 

Ban hành, hướng dẫn sử dụng, 

quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 

giấy tờ về quốc tịch. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

12/2025/TT-BTP ban hành, hướng dẫn sử 

dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu 

giấy tờ về quốc tịch 

Lưu ý:  

- Các mẫu sổ quốc tịch được ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BTP 

ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý 

mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc 

tịch đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 04/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 

01/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-

BTP ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản 

lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về 

quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-

BTP  quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 

số 123/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Hộ tịch được tiếp tục sử dụng đến hết 

ngày 31/12/2025 (Điều 12 Thông tư số 

12/2025/TT-BTP) 

I.4. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

17.  

Thông tư 

 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 10/2017/TT-BTP; 

ngày 26/12/2017 

Quy định Hệ thống chi tiêu thống 

kê ngành Tư pháp. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 5 

Thông tư số 16/2025/TT-BTP quy định 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư 

pháp.  

01/11/2025 

 

18.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 03/2019/TT-BTP; 

ngày 20/3/2019 

Quy định một số nội dung về hoạt 

động thống kê của ngành Tư pháp. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 6 

Thông tư số 17/2025/TT-BTP quy định 

Chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp. 

01/11/2025 

 

I.5. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

19.  

Quyết định  

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Số 21/2021/QĐ-TTg; 

ngày 21/6/2021 

Quy định về thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 11 

Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg quy định 

về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

20/9/2025 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

I.6. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, 

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT, QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

20.  

Nghị định 

 của Chính phủ 

Số 34/2016/NĐ-CP4; 

ngày 14/5/2016 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 78 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

01/4/2025 

21.  

Nghị định 

 của Chính phủ 

Số 154/2020/NĐ-CP5; 

ngày 31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 78 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

01/4/2025 

22.  

Nghị định  

của Chính phủ 

Số 59/2024/NĐ-CP6; 

ngày 25/5/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 78 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

01/4/2025 

23.  

Nghị định 

 của Chính phủ 

Số 59/2012/NĐ-CP; 

ngày 23/7/2012 

 

Về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 18 

Nghị định số 80/2025/NĐ-CP về tổ chức 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Lưu ý: Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

01/4/2025 

 

 

                     
4 Văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
5 Văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
6 Văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

liên ngành và Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2025 của bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục được 

thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật (sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

có liên quan (Điều 17 Nghị định số 

80/2025/NĐ-CP). 

24.  

Nghị định 

 của Chính phủ 

Số 32/2020/NĐ-CP; 

ngày 05/3/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật.  

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 18 

Nghị định số 80/2025/NĐ-CP về tổ chức 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Lưu ý: Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành và Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2025 của bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục được 

thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật (sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

có liên quan (Điều 17 Nghị định số 

80/2025/NĐ-CP). 

01/4/2025 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

25.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 04/2021/TT-BTP; 

ngày 21/6/2021 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP. 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 

Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

87/2025/QH15. 

01/7/2025 

 

26.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 08/2024/TT-BTP; 

ngày 15/8/2024 

Quy định chi tiết việc xem xét, 

đánh giá tình hình thi hành pháp 

luật. 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 

57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 87/2025/QH15 (Thông tư 

số 08/2024/TT-BTP quy định chi tiết việc 

xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp 

luật theo quy định tại các điều 8, 9 và 10 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 32/2020/NĐ-CP).  

01/7/2025 

 

27.  

Thông tư 

 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 16/2018/TT-BTP; 

ngày 14/12/2018 

Quy định chế độ báo cáo trong 

quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 

và theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2025/TT-BTP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo 

cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính. 

16/12/2025 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

28.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 14/2021/TT-BTP; 

ngày 30/12/2021 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý 

kỷ luật trong thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

20/2025/TT-BTP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 93/2025/NĐ-CP.  

22/12/2025 

I.7. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 

29.  
Nghị định 

 của Chính phủ 

Số 98/2022/NĐ-CP; 

ngày 29/11/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Tư pháp. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

39/2025/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Tư pháp. 

01/3/2025 

30.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 06/2018/TT-BTP; 

ngày 07/6/2018 

Quy định xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”. 

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 14 

Thông tư số 14/2025/TT-BTP quy định 

tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư 

pháp” 

15/9/2025 

31.  

Thông tư  

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Số 07/2020/TT-BTP; 

ngày 21/12/2020 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

Được thay thế bởi Thông tư 09/2025/TT-

BTP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh 

vực tư pháp. 

01/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản; 

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, tạm ngưng  

hiệu lực 

I.8. LĨNH VỰC KHÁC 

32.  
Luật của Quốc hội Số 25/2012/QH13; 

ngày 21/11/2012 

Thủ đô Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 53 

Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 

01/01/2025 

 

Tổng số (I): 29 văn bản7.  

II. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 

 

                     
7 Có 03 văn bản liên quan đến 02 lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP. 
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